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Biểu mẫu số IV – Mẫu số 04

	UBND TỈNH BẮC GIANG
BAN QUẢN LÝ CÁC KCN
Số:         /TTr-KCN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ……………, ngày        tháng       năm 2023


TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng

Khu …………….. huyện ……………, tỷ lệ 1/500


	Kính gửi: 
	· UBND tỉnh Bắc Giang;

· Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang.


Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 81/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;
Căn cứ Quyết định số ……./QĐ-UBND ngày …./…/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng ……………………..;

Căn cứ Quyết định số ……./QĐ-UBND ngày …./…/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu…………………….., huyện………………, tỷ lệ 1/500;

Căn cứ Thông báo.............................của cấp huyện (Huyện ủy, UBND huyện) về đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu…………………….., xã (thị trấn)…………., huyện………………, tỷ lệ 1/500;
Căn cứ Hội nghị lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về đồ án quy hoạch (Biên bản hội nghị ngày ...../..../.....);

Căn cứ Hồ sơ niêm yết lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch (Biên bản niêm yết ngày ...../..../.....; kết thúc niêm yết...../..../.....);

Ban Quản lý các KCN tỉnh kính trình Sở Xây dựng thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu…………………….., huyện………………, tỷ lệ 1/500, với những nội dung chính như sau:
I. Nội dung trình của Ban Quản lý các KCN tỉnh.
1. Thành phần hồ sơ.
- Hồ sơ khảo sát đo vẽ bản đồ địa hình;

- Thuyết minh tổng hợp, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch;

- Hồ sơ bản vẽ: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất; bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội và đánh giá đất xây dựng; bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật; bản đồ quy hoạch sử dụng đất; bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng; sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan; các bản vẽ thiết kế đô thị; các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật; bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật; bản đồ đánh giá môi trường chiến lược;

- Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập quy hoạch;

- Hồ sơ xin ý kiến các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư.

2. Các chỉ tiêu chính trong đồ án.
a) Quy mô quy hoạch: Diện tích lập quy hoạch khoảng ............ha; 

b) Một số chỉ tiêu cơ bản về sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật theo nhiệm vụ:
- Chỉ tiêu đất đai:

+ Đất giao thông:              
≥ 10%;

+ Đất cây xanh:
           ≥ 10%;

+ Đất hạ tầng các khu kỹ thuật:   ≥1%.

- Hạ tầng kỹ thuật:

+ Cấp nước: Tối thiểu 20 m³/ha/ngàyđêm;

+ Thoát nước thải: ≥ 80% tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt, sản xuất;

+ Cấp điện: 160-350 kW/ha;

+ Rác thải: ≥0,3 tấn/ha

3. Giải trình ý kiến các Sở, ngành, ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư.
Hồ sơ đã chỉnh sửa hoàn thiện theo ý kiến các Sở, ngành của Hội nghị thẩm định tại Sở Xây dựng ngày ...../.../..... (Có Báo cáo số ......./BC-UBND ngày ..../..../...... của..................kèm theo); chỉnh sửa hoàn thiện theo ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư ngày ...../.../..... (Có Báo cáo số ......./BC-UBND ngày ..../..../...... của..................kèm theo).
4. Điều kiện của tổ chức tư vấn lập quy hoạch.
Công ty .............................là đơn vị tổ chức tư vấn có pháp nhân, đủ điều kiện năng lực theo quy định tại ................................, cụ thể:

- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/mã số thuế: ...................., đăng ký lần đầu ngày ..../.../....., đăng ký thay đổi lần thứ .... ngày ..../.../.... do ............................cấp;
- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Công ty ...........................số: .........-.................... được ................................ cấp ngày ..../..../....., trong đó lĩnh vực hoạt động về Lập quy hoạch xây dựng hạng II phù hợp với yêu cầu của của đồ án;

- Các cán bộ chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn có chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định.

5. Sự phù hợp của đồ án quy hoạch với nhiệm vụ và yêu cầu quy hoạch.
Đồ án đã thể hiện đầy đủ nội dung theo yêu cầu của Nhiệm vụ quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số ........../QĐ-UBND ngày ...../.../...., của UBND tỉnh; đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, phòng ngừa hiểm hoạ ảnh hưởng đến cộng đồng, cải thiện cảnh quan; khai thác triệt để điều kiện địa hình tự nhiên để tạo ra không gian hợp lý trong khu vực; bảo đảm đồng bộ về không gian kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật; đáp ứng nhu cầu ở của nhân dân.
II. Nội dung đồ án.

1. Ranh giới và phạm vi quy hoạch.

a) Vị trí: Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính của xã (thị trấn). ….………., huyện ………..; ranh giới được giới hạn như sau:

- Phía Bắc:    Giáp dân cư hiện trạng và đất nông nghiệp thôn ………; 

- Phía Nam:  Giáp ……………..;

- Phía Đông: Giáp khu dân cư hiện trạng và đất nông nghiệp thôn ……………..;

- Phía Tây:    Giáp dân cư hiện trạng thôn ……………...

b) Quy mô đồ án: Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng …..ha, dân số dự kiến khoảng ………. người.

2. Tính chất.

Là khu....................................................................................................

3. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu.

- Chỉ tiêu đất đai:

+ Đất giao thông:              
≥ 10%;

+ Đất cây xanh:
           ≥ 10%;

+ Đất hạ tầng các khu kỹ thuật:   ≥1%.

- Hạ tầng kỹ thuật:

+ Cấp nước: Tối thiểu 20 m³/ha/ngàyđêm;

+ Thoát nước thải: ≥ 80% tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt, sản xuất;

+ Cấp điện: 160-350 kW/ha;

+ Rác thải: ≥0,3 tấn/ha

4. Quy hoạch sử dụng đất.
Bảng cơ cấu sử dụng đất:

	TT
	Chức năng sử dụng đất
	Diện tích

(Ha)
	Tỷ lệ 
(%)
	QCVN 01:2021/BXD

	1
	Đất nhà máy công nghiệp
	 156,82
	61,1
	

	2
	Đất cây xanh
	26,99
	10,52
	≥10

	3
	Đất mặt nước
	7,34
	2,86
	

	4
	Đất dịch vụ 
	 5,57
	2,2
	

	5
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	4,13
	1,6
	≤1

	6
	Bãi xe
	2,71
	1,1
	

	7
	Đất giao thông, HTKT khác
	53,12
	20,7
	≥10

	
	Tổng
	256,68
	100
	


5. Các giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan
- Khu nhà máy, kho tàng: Các lô đất xây dựng nhà máy công nghiệp được bố trí trên cơ sở mạng lưới giao thông đã được xác định. Các lô đất được quy hoạch linh hoạt nhằm đảm bảo cho việc chia ra hoặc ghép lại để phù hợp với yêu cầu của từng loại hình công nghiệp hoặc quy mô, dây chuyền công nghệ của các doanh nghiệp. Các lô đất được quy hoạch thành các nhóm ngành sản xuất công nghiệp sạch, ít ô nhiễm môi trường và dây chuyền sản xuất có công nghệ cao (diện tích khoảng 156,82ha, chiếm 61,1% tổng diện tích đất khu công nghiệp). Tầng cao tối đa 5 tầng, mật độ xây dựng tối đa 70%; Trong mỗi nhà máy phải đảm bảo tỷ lệ cây xanh tối thiểu 20% theo quy định;

Bố trí quỹ đất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư, các doanh nghiệp thuộc diện ưu tiên, hỗ trợ về mặt bằng sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật… tại lô đất CN3 diện tích khoảng 2,94ha và lô đất CN4 diện tích khoảng 5,63ha.

- Khu hành chính, dịch vụ: Gồm 2 khu DV1 và DV2, quy hoạch tại phía đầu lối vào phía Nam và phía Tây KCN và được dự kiến xây dựng cho các khu chức năng gồm: Khu quản lý điều hành, trưng bày giới thiệu sản phẩm; Khu nhà văn phòng cho thuê, ngân hàng, bưu điện, thương mại dịch vụ; trạm y tế, phòng cháy chữa cháy; cơ sở lưu trú, công trình văn hóa - thể thao... (diện tích khoảng 5,57ha, chiếm khoảng 2,17% diện tích đất khu công nghiệp). Tầng cao tối đa 9 tầng, mật độ xây dựng tối đa 50%.
- Khu vực hạ tầng kỹ thuật: Diện tích khoảng 4,13ha, chiếm khoảng 1,61% diện tích đất khu công nghiệp. Trong đó, khu trạm cấp nước bao gồm trạm xử nước cấp và trạm bơm + bể chứa có diện tích 2,03ha, khu trạm xử lý nước thải diện tích 1,59 ha, khu trạm biến áp 0,51ha. Tầng cao tối đa 2 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%. Quy hoạch dải cây xanh cách ly tại lô đất hạ tầng kỹ thuật (có bố trí trạm xử lý nước thải) theo quy định.

- Khu cây xanh, mặt nước: Diện tích khoảng 34,33ha chiếm khoảng 13,37% diện tích đất khu công nghiệp. Các khu vực cây xanh cảnh quan nằm đan xen trong khu công nghiệp có tổng diện tích khoảng 26,99ha, chiếm tỷ lệ 10,52% tổng diện tích đất khu công nghiệp. Đất cây xanh tập trung được bố trí tại khu vực trung tâm khu công nghiệp và tại vị trí tiếp giáp khu kỹ thuật để tạo cảnh quan đẹp làm cho môi trường khu công nghiệp thêm xanh và giảm thiểu sự ô nhiễm, mở ra các vùng không gian đệm với không gian ngoài hàng rào và mang cả chức năng hành lang an toàn hạ tầng kỹ thuật. Tầng cao tối đa 1 tầng, mật độ xây dựng tối đa 5%;

Mặt nước trong phạm vi khu công nghiệp có tổng diện tích 7,34ha, chiếm 2,86% tổng diện tích, gồm chủ yếu là mặt nước kênh tiêu thoát nước.

- Hệ thống giao thông và bãi đỗ xe: 

Giao thông trục chính của khu công nghiệp theo hướng Đông Bắc - Tây Nam, nối khu công nghiệp với trục giao thông đối ngoại bên ngoài, đảm bảo cho lượng xe lớn lưu thông;

Quy hoạch các tuyến đường phân lô chính của khu công nghiệp và tuyến đường phân lô nhánh liên kết các khu chức năng;

Nút giao giữa đường trục chính với tuyến đường giao thông đối ngoại (đường tỉnh 398) là nút giao đồng mức, giúp KCN dễ dàng kết nối ra bên ngoài;

Khu vực bãi đỗ xe tập trung: Bố trí 03 bãi đỗ xe trên trục giao thông chính. Tầng cao tối đa 3 tầng, mật độ xây dựng tối đa 70%.

6. Giải pháp tổ chức mạng lưới hạ tầng kỹ thuật.
a) Giao thông:

- Đường đối ngoại:

Quốc lộ 37, mặt cắt (1-1) rộng ........m, trong đó lòng đường rộng ......m, hè đường 2 bên rộng 2x....m=.....m.
- Đường phân khu vực và đường nội bộ:
Mặt cắt (2-2) rộng .....m, trong đó lòng đường rộng .....m, hè đường 2 bên rộng 2x....m=......m, dải phân cách giữa rộng..........m;

Mặt cắt (3-3) rộng .....m, trong đó lòng đường rộng ......m, hè đường 2 bên rộng 2x...m=....m;

Mặt cắt ....
b) San nền:

Cao độ san nền phù hợp với cao độ hiện trạng khu vực xung quanh và quy hoạch chung xây dựng được duyệt, cao độ san nền thấp nhất là +....m, cao độ cao nhất là +......m.

c) Thoát nước:

- Hệ thống thoát nước mưa: Thiết kế hệ thống thoát nước mưa hoàn chỉnh với chế độ tự chảy và thoát riêng hoàn toàn với nước thải sinh hoạt, hệ thống thoát nước được chia thành ......... lưu vực:

+ Lưu vực 1: Thuộc khu vực phía .............. của khu đô thị. Nước mưa sau khi thu gom vào các tuyến cống sẽ xả vào ........................;

+ Lưu vực 2: Thuộc khu vực phía .............. của khu đô thị. Nước mưa sau khi thu gom vào các tuyến cống sẽ xả vào ........................;

Cống thoát nước mưa sử dụng cống tròn từ D..........-D..........., cống hộp B..........-...............;

Hệ thống hố ga thu nước được bố trí cách nhau tối đa 30m/hố;

Độ dốc cống thoát nước lấy theo độ dốc tối thiểu  i = 1/D.

- Hệ thống thoát nước thải:

Hệ thống thoát nước thải khu đô thị sử dụng cống tròn đường kính D.........-D......, toàn bộ nước thải của khu vực được thoát vào tuyến cống chung, sau đó dẫn về khu xử lý nước thải nằm ở phía ................ khu đô thị có công suất khoảng ..............m³/ng.đ.

d) Cấp nước: Nguồn cấp nước cho khu quy hoạch được lấy từ nhà máy nước sạch ..................... đảm bảo nhu cầu sinh hoạt và khả năng chữa cháy trong giờ dùng nước lớn nhất. Đường kính ống cấp nước chính khu đô thị từ D......-D..... dùng ống nhựa HDPE, được đặt dưới vỉa hè có độ sâu tối thiểu ......m đến ....m, đoạn qua đường được đặt trong ống thép bảo vệ.

e) Cấp điện:

- Nguồn cấp: Các trạm biến áp thuộc dự án được cấp điện từ trạm biến áp 110kV ................. Dự kiến xây dựng các trạm biến áp mới cung cấp cho khu vực với tổng công suất đặt máy khoảng ...........KVA.

- Lưới điện: 

Lưới điện trung thế: Hệ thống điện 22kV trong khu vực lập quy hoạch được bố trí đi ngầm trên hè đường;

Lưới điện hạ thế: Gồm các tuyến cáp ngầm từ các lộ ra của trạm biến áp hạ thế 22/0,4KV đến các tủ điện tổng để phân phối cho các lô đất;

Điện chiếu sáng đi ngầm dưới vỉa hè tới các tủ điện.
f) Thông tin liên lạc:

Quy hoạch trạm BTS................;

Hệ thống cáp............................
g) Chất thải rắn (CTR):

Trong khu vực vườn hoa, cây xanh, các trục đường lớn đặt các thùng đựng CTR;

CTR phải được phân loại tại nguồn thành hai loại: Chất thải rắn vô cơ và chất thải rắn hữu cơ được thu gom đưa đi xử lý tại khu xử lý chung của .......................;

Điểm thu gom và tập kết bố trí gần khu vực xử lý nước thải.

h) Đánh giá môi trường chiến lược:

Đồ án đã đánh giá môi trường chiến lược theo các quy định hiện hành, khi triển khai thực hiện cần tuân thủ các giải pháp để đảm bảo phát triển bền vững, giảm thiểu tác động ảnh hưởng đến môi trường trong khu vực.

i) Vị trí đường dây, đường ống kỹ thuật:

Hệ thống thông tin liên lạc, cấp nước, cấp điện, thoát nước thải và nước mưa trên các trục đường đều bố trí trên phần đất hè đường và hành lang hạ tầng kỹ thuật sau nhà.

7. Những hạng mục chính cần ưu tiên đầu tư xây dựng.

- Công trình: Khu hành chính, dịch vụ, kho, nhà xưởng sản xuất;

- Hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống giao thông, hệ thống cấp nước, thoát nước, cấp điện, thông tin liên lạc và khu xử lý nước thải.

8. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch.

Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đã thể hiện được đầy đủ nội dung theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Ban Quản lý các KCN tỉnh trân trọng đề nghị Sở Xây dựng thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu …………… xã (thị trấn)………………, huyện …………… ,tỷ lệ 1/500 để làm cơ sở cho các bước tiếp theo đúng quy định, trình tự hiện hành./.

(Có hồ sơ đồ án quy hoạch và quy định quản lý kèm theo kèm theo)
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